
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ GIÁO DỤC 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1. Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời 

điểm 30/9   

1989-1990 đến 2021-

2022 

2. Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời 

điểm 30/9 năm báo cáo phân theo địa phương  Phân theo địa phương 

1989-1990 đến 2021-

2022 

3. Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 Phân theo cấp học 

1989-1990 đến 2021-

2022 

4. Số lớp, giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9 Phân theo cấp học 

1989-1990 đến 2021-

2022 

5. Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương  Phân theo địa phương 

1989-1990 đến 2021-

2022 

6. Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương   Phân theo địa phương 1989-2021 

7. Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông tại thời 

điểm 30/9   Phân theo cấp học 

2000-2001 đến 2021-

2022 

8. Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 phân 

theo địa phương 

 Phân theo địa phương, 

cấp học 1989-2021 

9. Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 

phân theo địa phương 

Phân theo địa phương, 

cấp học 2004-2021 

10. Số giáo viên phổ thông thuộc các dân tộc thiểu số trực tiếp giảng 

dạy tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương 

 Phân theo một số địa 

phương, cấp học 2004-2021 

11. Số học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương 

 Phân theo địa phương, 

cấp học 1989-2021 

12. Số nữ học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12 phân theo địa 

phương 

 Phân theo địa phương, 

cấp học 2004-2021 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

13. Số học sinh phổ thông thuộc các dân tộc thiểu số tại thời điểm 

30/9 phân theo địa phương 

 Phân theo địa phương, 

cấp học 2004-2021 

14. Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học và số học sinh phổ 

thông bình quân một giáo viên tại thời điểm 30/9  Phân theo cấp học  

2010-2011 đến 2021-

2022 

15. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phân theo địa 

phương Phân theo địa phương 

1989-1990 đến 2016-

2017 

16. Giáo dục đại học và cao đẳng   1989-2020 

17. Chỉ số phát triển về giáo dục đại học (Năm trước = 100)   2005-2020 

18. Số giảng viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ 

chuyên môn 

Phân theo trình độ chuyên 

môn 1989-2020 

19. Số giảng viên các trường đại học phân theo địa phương Phân theo địa phương 1989-2020 

20. Số sinh viên các trường đại học phân theo địa phương Phân theo địa phương 1989-2020 

21. Số học viên được đào tạo sau đại học và chuyên khoa Y 

 Phân theo loại hình đào 

tạo 2005-2020 

22. Giáo dục nghề nghiệp   2016-2020 

23. Số giáo viên giáo dục nghề nghiệp phân theo trình độ chuyên môn 

Phân theo loại hình 

trường, trình độ chuyên 

môn 2016-2020 

24. Số giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong năm 

phân theo địa phương Phân theo địa phương 2017-2020 

 


